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	Điểm
	Nhận xét


I. Phần trách nhiệm khách quan: (3 điểm)
 Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Quả thịt có đặc điểm:
A. Khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng
B. Khi chín thì vỏ dày, cứng
C. Khi chín thì vỏ dày, mềm, chứa đầy thịt quả
D. Khi chín thì vỏ khô, mềm, chứa đầy thịt quả
Câu 2. Nhóm quả gồm toàn quả khô là:
A. Quả cải, quả đu đủ, quả cam, quả cà chua.
B. Quả mơ, quả chanh, quả lúa, quả vải.
C. Quả dừa, quả đào, quả gấc, quả ổi
D. Quả bông, quả thìa là, quả đậu Hà Lan
Câu 3. Nhóm cây gồm toàn cây có hạt một lá mầm là:
A. Cây dừa cạn, cây rẻ quạt      B. Cây dừa cạn, cây tre
C. Cây rẻ quạt, cây xoài         D. Cây rẻ quạt, cây tre
Câu 4. Nhóm cây gồm toàn cây có hạt hai lá mầm là:
A. Cây xoài, cây lúa      B. Cây lúa, cây ngô
C. Cây mít, cây xoài      D. Cây mít, cây ngô
Câu 5: Cây trồng có nguồn gốc từ:
A. Cây trồng có nguồn gốc từ cây dại    	   B. Cây trồng rất đa dạng
C. Cây trồng có nguồn gốc nhập ngoại 	   D. Cây trồng nhiều hơn cây dại
Câu 6. Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành?
A. Đài, tràng, nhị, nhuỵ
B. Bầu nhuỵ và noãn sau khi được thụ tinh
C. Bao phấn, hạt phấn, bầu và đầu nhuỵ
D. Noãn phát triển thành hạt, bầu thành quả chứa hạt.
Câu 7. Vai trò của các chất hữu cơ do TV chế tạo:
A. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, xây dựng
B. Cung cấp thức ăn cho động vật người.
C. Cung cấp nguyên liệu làm thuốc.
D. Cả A, B, C
Câu 8: Đặc điểm của rêu:
A. Có rễ giả, không có hoa.					B. Là cây có hoa, có quả.
B. Sinh sản bằng hoa						C. Sống ở trong nước
Câu 9. Hiện tượng nào mô tả tác hại của tảo?
A. Cung cấp khí ôxi.			B. Là thức ăn của cá và động vật ở nước
C. Làm phân bón, thuốc.			D. Sinh sản nhanh gây hiện tượng "nước nở hoa"
Câu 10. Khi quan sát đặc điểm của vỏ quả, hãy cho biết những quả thuộc nhóm quả hạch?
A. Quả bơ, quả táo, quả xoài, quả chôm chôm.
B. Quả chôm chôm, quả đậu, quả cà chua.
C. Quả chuối, quả đu đủ, quả chanh, quả dưa hấu.
D. Quả bơ, quả sầu riêng, quả đu đủ.
II. Phần tự luận (7,0 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm) Vì sao nói cây có hoa là một thể thống nhất?
Câu 2 (1,5 điểm) So sánh điểm khác nhau của cây thuộc lớp 1 lá mầm và cây thuộc lớp 2 lá mầm? Cho 2 - 3 ví dụ về cây thuộc lớp 1 lá mầm và cây thuộc lớp 2 lá mầm?
Câu 3 (2,0 điểm). Nêu các lợi ích của thực vật mà em biết.
Câu 4 (1,0 điểm) Quan sát cấu tạo hạt đậu đen và hạt ngô. Em hãy mô tả các bộ phận của chúng?
Câu 5 (1,0 điểm) Bạn Cát Tường nói "Khi thu hoạch đậu xanh phải thu hoạch trước khi quả chín khô". Theo em bạn Cát Tường nói đúng hay sai? Giải thích vì sao?
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